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HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số:      /UBND-NN&PTNT 
V/v tăng cường công tác quản lý 

giống vật  nuôi thuộc các Chương 

trình, Dự án hỗ trợ vật nuôi trên địa 

bàn huyện 

 

 

Tràng Định, ngày     tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, 

các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

Nông thôn hỗ trợ giống vật nuôi cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn huyện, đã góp phần mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 

hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành 

một số tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

trên địa bàn huyện. 

Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai các Dự án, chương trình 

trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc hỗ trợ con giống vật nuôi cho các 

hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc Miền núi (do UBND các 

xã, làm chủ đầu tư), đã góp phần mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 

hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện 

Tràng Định. Tuy nhiên, có một số cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng con 

giống vật nuôi vào địa huyện chưa chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện 

sản xuất, kinh doanh con giống vật nuôi, chưa phối hợp với cơ quan thú y để 

thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy 

định của Luật Thú y gây nguy cơ rất lớn làm phát sinh dịch bệnh, lây lan ra đàn 

gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.  

Thực hiện công văn số 2884/SNN- CNTY ngày 20/11/2023 của Sở nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng Sơn. Về việc tăng cường công tác quản 

lý giống vật nuôi thuộc các Chương trình, Dự án hỗ trợ vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện nghiêm túc công tác quản lý giống vật nuôi từ các Chương 

trình, Dự án trên địa bàn huyện đảm bảo con giống có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ 

mạnh, an toàn dịch bệnh trong thời gian tới. UBND huyện đề nghị UBND các 

xã và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:  

I. QUY ĐỊNH VỀ GIỐNG VẬT NUÔI VÀ SẢN PHẨM GIỐNG 

VẬT NUÔI LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG  

1. Yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân mua bán con giống vật nuôi 
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Phải có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ giống 

ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của 

cơ sở sản xuất.  

2. Yêu cầu đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi lưu 

thông trên thị trường 

a) Giống đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng (Các chỉ tiêu chất lượng bắt 

buộc phải công bố và mức chất lượng đối với giống vật nuôi theo quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông tư hướng dẫn một 

số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi). 

b) Có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng. 

c) Đáp ứng yêu cầu kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn 

1.1. Đối với công tác quản lý giống vật nuôi 

a) Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện; các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương 

trình, dự án đưa giống vật nuôi vào địa bàn phải thực hiện việc kiểm tra, hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc thực hiện đầy 

đủ các quy trình sản xuất, quản lý con giống vật nuôi bảo đảm chất lượng và an 

toàn dịch bệnh. Kiên quyết xử lý các trường hợp sản xuất, mua bán giống vật 

nuôi kém chất lượng, vi phạm các quy định về quản lý giống vật nuôi và sản 

phẩm giống vật nuôi. Không cho nhập vào địa phương con giống không đảm 

bảo chất lượng, không đáp ứng các yêu cầu về giống vật nuôi. Đồng thời xác 

định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung ứng con giống vật nuôi không 

tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh vào địa bàn, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). 

b) UBND các xã, là chủ đầu tư các chương trình, dự án có hỗ trợ giống 

vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi trên địa bàn khi lựa chọn các tổ chức, cá 

nhân cung ứng con giống vật nuôi cho các chương trình, dự án phải đáp ứng đầy 

đủ các quy định nêu trên. 

1.2. Thực hiện công tác tuyên truyền, kê khai hoạt động chăn nuôi theo 

quy định của Luật Chăn nuôi  

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện 

những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Chăn nuôi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để người dân biết 

và tự giác thực hiện.  

b) Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, tổ chức kiểm tra, 

hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa 
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bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn quản lý 

về UBND huyện qua (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để tổng 

hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, định kỳ hàng tháng, quý, vào ngày nộp 

báo cáo chuyên môn hàng tháng, hàng quý hoặc khi có yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kê 

khai hoạt động chăn nuôi theo quy định.  

c) Triển khai thực hiện công tác kê khai hoạt động chăn nuôi đối với các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định (tại khoản 1, Điều 54 của Luật 

Chăn nuôi; số lượng vật nuôi phải kê khai theo Điều 4, Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông 

tư về Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi) theo 

quy định (chi tiết tại Phụ lục 01, 02 gửi kèm).  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nghiêm, có 

hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ việc 

vận chuyển con giống ra, vào địa bàn huyện theo quy định; yêu cầu các tổ chức, 

cá nhân sản xuất và kinh doanh, kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; tổng 

hợp, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện về UBND 

huyện, thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để tổng 

hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời tham mưu cho UBND huyện 

xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

theo quy định.  

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

a) Chỉ đạo Khuyến nông viên, Thú y xã, chủ động phối hợp với các xã, thị 

trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn triển khai thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi; yêu cầu các tổ chức, cá 

nhân sản xuất và kinh doanh, cung ứng giống vật nuôi phải thực hiện đúng các 

điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định Luật Chăn nuôi. 

Đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi phải 

kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.  

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn 

nuôi trong việc thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất, quản lý con giống bảo 

đảm chất lượng và sạch bệnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận 

chuyển con giống ra, vào địa bàn huyện theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm như buôn bán, vận chuyển không có hồ sơ kiểm dịch 

hoặc có nhưng không hợp lệ, vận chuyển giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ.  

c) Tổ chức, phối hợp triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền Luật chăn 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo kế hoạch đã được phê duyệt 

tới cán bộ, người dân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện.  
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d) Tổ chức tập huấn, triển khai xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh,... 

đ) Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi của  

các xã, thị trấn, báo cáo UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp chung và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, theo quy định.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị báo cáo về Phòng Nông nghiệp 

và PTNT địa chỉ email nongnghieptdls@gmail.com,  số điện thoại 0253.883.082 

hoặc 0915.858.366. để phối hợp giải quyết./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nongnghieptdls@gmail.com
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Phụ lục 01 

LOẠI VẬT NUÔI VÀ SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI TỐI THIỂU PHẢI KÊ KHAI 

(Ban hành kèm theo Công văn số:    /UBND-NN&PTNT ngày  tháng 11 

năm 2023 của UBND huyện) 

STT Loài vật nuôi ĐVT Số lượng 

I Gia súc   

1 Trâu Con 01 

2 Bò Con 01 

3 Ngựa Con 01 

4 Dê Con 05 

5 Cừu Con 05 

6 Thỏ Con 25 

7 Lợn thịt Con 05 

8 Lợn nái Con 01 

9 Lợn đực giống Con 01 

II Gia cầm   

1 Gà Con 20 

2 Vịt Con 20 

3 Ngan Con 20 

4 Ngỗng Con 20 

5 Đà điểu Con 01 

6 Chim cút Con 100 

7 Bồ câu Con 30 

III Động vật khác   

1 Hươu sao Con 01 

2 Chim yến  Nhà 01 

3 Ong mật Đàn 15 

4 Chó Con 01 

5 Mèo Con 01 

6 Dông Con 10 

7 Vịt trời Con 20 

8 Dế m2 05 

9 Bò cạp m2 01 

10 Tằm Ổ 50 

11 Giun quế (trùn quế) m2 05 

12 Rồng đất Con 50 
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Phụ lục 02 

MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

(Ban hành kèm theo Công văn số:     /UBND-NN&PTNTngày  tháng  năm 2023 của UBND huyện) 

 

 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

 

Tên chủ hộ:............................................................... 

Địa chỉ:.................................................................... 

Số điện thoại:............................................................ 

 

Số 

TT 

Loại vật 

nuôi trong 

quý 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

nuôi 

trong quý 

Mục 

đích 

nuôi 

Thời gian 

bắt đầu 

nuôi 

Dự kiến 

thời gian 

xuất 

Số lượng 

vật nuôi 

xuất trong 

quý (con) 

Sản lượng 

vật nuôi 

xuất trong 

quý (kg) 

Ghi chú 

          

          

          

          

  

......Ngày      tháng       năm 

Họ và tên chủ hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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